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	STT
	TÊN SẢN PHẨM
	ĐƠN GIÁ
	SỐ LƯỢNG ĐẶT
	GHI CHÚ
	

	I
	SÁCH GIÁO KHOA VÀ SÁCH BỔ TRỢ 
	 
	 
	 
	

	1
	Tiếng Việt 5/1
	15,000
	 
	 
	

	2
	Tiếng Việt 5/2
	14,000
	 
	 
	

	3
	Toán 5
	13,000
	 
	 
	

	4
	Khoa học 5
	13,000
	 
	 
	

	5
	Lịch sử và Địa lí 5
	11,000
	 
	 
	

	6
	Âm nhạc 5
	5,000
	 
	 
	

	7
	Đạo đức 5
	4,000
	 
	 
	

	8
	Kĩ thuật 5
	5,000
	 
	 
	

	9
	Vở bài tập Tiếng việt 5/1
	11,700
	 
	 
	

	10
	Vở bài tập Tiếng việt 5/2
	9,600
	 
	 
	

	11
	Vở bài tập Toán 5/1
	11,100
	 
	 
	

	12
	Vở bài tập Toán 5/2
	13,200
	 
	 
	

	13
	Vở bài tập Khoa học 5
	10,800
	 
	 
	

	14
	Vở bài tập Lịch sử 5
	6,300
	 
	 
	

	15
	Vở bài tập Đạo đức 5
	4,800
	 
	 
	

	16
	Bài tập Toán 5
	14,700
	 
	 
	

	17
	Thực hành Kỹ thuật 5
	6,000
	 
	 
	

	18
	Vở bài tập Địa lý 5
	6,000
	 
	 
	

	19
	Lịch sử Hà Nội 
	27,500
	 
	 
	

	20
	Địa lý Hà Nội 
	27,500
	 
	 
	

	21
	Âm nhạc Hà Nội 
	16,500
	 
	 
	

	22
	TLCĐ GD nếp sống TLVM 5 
	13,000
	 
	 
	

	23
	Hướng dẫn học Tin học lớp 5 - SHS 
	33,000
	 
	 
	

	24
	Hướng dẫn học Tin học lớp 5 - SBT
	23,000
	 
	 
	

	25
	Tiếng anh 5 tập 1 - SHS (kèm đĩa Audio và thẻ)     
	48,000
	 
	 
	

	26
	Tiếng anh 5 tập 2 - SHS (kèm đĩa Audio và thẻ)      
	48,000
	 
	 
	

	27
	Tiếng anh 5 - Sách bài tập                             
	45,000
	 
	 
	

	28
	Giáo dục An toàn giao thông lớp 5
	10,000
	 
	 
	

	29
	Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho HS L5
	19,000
	 
	 
	

	II
	THIẾT BỊ TỐI THIỂU
	 
	 
	 
	

	1
	Bộ phân số và hình học lớp 5
	25,000
	 
	 
	

	2
	Bộ dụng cụ cắt, khâu, thêu 5
	76,000
	 
	 
	

	3
	Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật 5
	68,000
	 
	 
	

	4
	Bộ thực hành lắp ráp mạch điện lớp 5
	63,000
	 
	 
	

	III
	SÁCH TỰ CHỌN
	 
	 
	 
	

	1
	Giáo dục Quyền và bổn phận của trẻ em Lớp 5
	16,000
	 
	 
	

	2
	Giáo dục phòng chống bạo lực học đường Lớp 5
	20,000
	 
	 
	

	3
	Cùng ôn tập và kiểm tra định kỳ toán 5/1
	30,000
	 
	 
	

	4
	Cùng ôn tập và kiểm tra định kỳ toán 5/2
	30,000
	 
	 
	

	5
	Cùng ôn tập và kiểm tra định kỳ tiếng việt 5/1
	30,000
	 
	 
	

	6
	Cùng ôn tập và kiểm tra định kỳ tiếng việt 5/2
	30,000
	 
	 
	

	7
	Cùng học tin học - Quyển 3
	28,600
	 
	 
	

	8
	Bài tập cùng học tin học - Quyển 3
	23,400
	 
	 
	

	9
	Thực hành kỹ năng sống dành cho HS lớp 5  (MB)
	26,500
	 
	 
	

	10
	Toán 5: Thực hành và phát triển năng lực, tập 1
	34,000
	 
	 
	

	11
	Toán 5: Thực hành và phát triển năng lực, tập 2
	35,000
	 
	 
	

	* Ghi chú: Các PGD và Nhà trường lựa chọn danh mục sách phù hợp với nhu cầu dạy và học tại địa phương đơn vị mình quản lý để phụ huynh học sinh đăng ký và gửi về Công ty. Công ty sẽ tổ chức đóng bộ và giao sách theo yêu cầu của PGD và các Nhà trường. Riêng sách lớp 2 và lớp 6 Công ty cung cấp theo số lượng thực đặt và không nhận trả lại.
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